
Biểu số II.05a/VPCP/KSTT

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH

CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI THANH TRA TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-TTT ngày      /12/2024 của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa)

Kỳ báo cáo: năm 2024

(Từ ngày 15/12/2023 đến ngày  14/12/2024)

Đơn vị tính: Số PAKN.

STT Tên ngành, lĩnh vực có PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN

Số PAKN

đã xử lý

được đăng

tải công

khai

Tổng số

Theo nội dung
Theo thời điểm

tiếp nhận

Đã xử lý Đang xử lý

Tổng số Theo nội dung
Theo thời điểm tiếp

nhận
Tổng số

Hành vi

hành

chính

Quy định hành

chính

Hành vi

hành

chính

Quy định

hành

chính

Từ kỳ

trước

Trong

kỳ

Hành vi

hành

chính

Quy định

hành

chính

Từ kỳ

trước
Trong kỳ

(1) (2)

(3)

=(4)+(5)

=(6)+(7)

(4) (5) (6) (7)

(8)=

(9)+(10)

=(11)+(12)

(9) (10) (11) (12)
(13)=

(14)+(15)
(14) (15) (16)

Không phát sinh      -      -    
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Biểu số 

II.06a/VPCP/KSTT

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI

THANH TRA TỈNH TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-TTT ngày      /12/2024 của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa)

Kỳ báo cáo: năm 2024

(Từ ngày 15/12/2023 đến ngày  14/12/2024)

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ
Từ kỳ

trước
Tổng số Trước hạn Đúng hạn

Quá

hạn
Tổng số Đúng hạn

Quá

hạn

Trực

tuyến

Trực tiếp, dịch

vụ bưu chính

(1) (2)
(3)=(4)

+(5)+(6)
(4) (5) (6)

(7)=(8)

+(9)+(10)
(8) (9) (10)

(11)=

(12)+(13)
(12) 13()

1 Giải quyết khiếu nại 0   - -  0    -   0  

2 Giải quyết tố cáo 0 0

Tổng cộng 0 0

 



PHỤ LỤC 5:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-TTT ngày        /12/2024 của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa)

TT
Thủ tục hành

chính

Mã số

TTHC trên

Cổng DV

công quốc

gia

Lĩnh vực

QĐ công bố hoặc

công bố danh mục

TTHC

Tờ trình phê

duyệt Quy trình

nội bộ trong giải

quyết TTHC (nếu

có)

QĐ phê duyệt

Quy trình nội

bộ trong giải

quyết TTHC

(nếu có)

Lập hồ sơ đề xuất

cập nhật TTHC

theo Quyết định

số 1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi

chú

I Cấp tỉnh: 9 thủ tục hành chính

1
Thủ tục tiếp

công dân
1.010943

Tiếp công

dân

Quyết định số 

1910/QĐ-UBND

ngày 05/07/2022

T ờ   t r ì n h   s ố 

1 7 / T T T - P 4   n g à y 

0 4 / 0 8 / 2 0 2 2 

Quyết định số

2543/QĐ-

UBND ngày

13/9/2022

UBND tỉnh đã có

Công văn số

7270/UBND-

KSTT ngày

21/7/2020 không

cập nhật  TTHC

lên Trung tâm

Dịch vụ hành

chính công trực

tuyến tỉnh Khánh

Hòa theo Quyết

định số 1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2018

2
Thủ tục xử lý

đơn
2.002499 Xử lý đơn

Quyết định số 

1909/QĐ-UBND

ngày 05/07/2022

3

Thủ tục giải

quyết khiếu nại

lần đầu

2.002407
Giải quyết

khiếu nại
Quyết định số 

2491/QĐ-UBND

ngày 27/08/2021

4

Thủ tục giải

quyết khiếu nại

lần hai

2.002411
Giải quyết

khiếu nại

5
Thủ tục giải

quyết tố cáo
2.002394

Giải quyết tố

cáo

Quyết định số

3595/QĐ-UBND

ngày 26/11/2019

486/TTT-P4 ngày

30/10/2020

Quyết định số

3236/QĐ-

UBND ngày

04/12/2020

6 Thủ tục kê khai 2.002400 Phòng, chống Quyết định số - Văn bản số Công văn số 



4

tài sản, thu

nhập

tham nhũng 1243/QĐ-UBND

ngày 12/5/2021

250/TTT-VP ngày

24/5/2021 đề xuất

UBND tỉnh không

ban hành quy trình

nội bộ giải quyết

TTHC lĩnh vực

phòng, chống tham

nhũng.

- Công văn số

350/TTT-VP ngày

29/6/2021 về báo

cáo việc triển khai

TTHC lĩnh vực

phòng, chống tham

nhũng

5292/UBND-

KSTTHC ngày

17/06/2021

đồng ý không

tiếp nhận hồ sơ

theo cơ chế

một cửa, một

cửa liên thông

các TTHC lĩnh

vực phòng,

chống tham

nhũng

Công văn số

5292/UBND-

KSTTHC ngày

17/06/2021 đồng ý

không tiếp nhận hồ

sơ theo cơ chế một

cửa, một cửa liên

thông các TTHC

lĩnh vực phòng,

chống tham nhũng

7

Thủ tục xác

minh tài sản,

thu nhập

2.002401
Phòng, chống

tham nhũng

8

Thủ tục tiếp

nhận yêu cầu

giải trình

2.002402
Phòng, chống

tham nhũng

9

Thủ tục thực

hiện việc giải

trình

2.002403
Phòng, chống

tham nhũng

II Cấp huyện: 8 thủ tục hành chính

1
Thủ tục tiếp

công dân
1.010944

Tiếp công

dân

Quyết định số 

1910/QĐ-UBND

ngày 05/07/2022

- T ờ   t r ì n h   s ố 

1 7 / T T T - P 4   n g à y 

0 4 / 0 8 / 2 0 2 2 ; 

Quyết định số 

2544/QĐ-

UBND ngày

13/9/2022

UBND tỉnh đã có

Công văn số

7270/UBND-

KSTT ngày

21/7/2020 không

cập nhật  TTHC

lên Trung tâm

Dịch vụ hành

chính công trực

tuyến tỉnh Khánh

Hòa theo Quyết

định số 1678/QĐ-

2
Thủ tục xử lý

đơn
2.002500 Xử lý đơn

Quyết định số 

1909/QĐ-UBND

ngày 05/07/2022

3

Thủ tục giải

quyết khiếu nại

lần đầu

2.002408
Giải quyết

khiếu nại

Quyết định số 

2492/QĐ-UBND



5

4

Thủ tục giải

quyết khiếu nại

lần hai

2.002412
Giải quyết

khiếu nại

ngày 27/08/2021 UBND ngày

31/5/2018

5
Thủ tục giải

quyết tố cáo
2.002395

Giải quyết tố

cáo

Quyết định số

3596/QĐ-UBND

ngày 09/02/2018

Công văn số

202/TTT-VP ngày

15/5/2020

Quyết định số

1629/QĐ-

UBND ngày

06/7/2020

6

Thủ tục kê khai

tài sản, thu

nhập

2.002400
Phòng, chống

tham nhũng

Quyết định số

1135/QĐ-UBND

ngày 27/4/2021

- Văn bản số

250/TTT-VP ngày

24/5/2021

Công văn số

5292/UBND-

KSTTHC ngày

17/06/2021

Công văn số

5292/UBND-

KSTTHC ngày

17/06/2021 đồng ý

không tiếp nhận hồ

sơ theo cơ chế một

cửa, một cửa liên

thông các TTHC

lĩnh vực phòng,

chống tham nhũng

7

Thủ tục tiếp

nhận yêu cầu

giải trình

2.002402
 chống tham

nhũng

8

Thủ tục thực

hiện việc giải

trình

2.002403 PCTN

III Cấp xã: 7 thủ tục hành chính

1
Thủ tục tiếp

công dân
1.010945

Tiếp công

dân

Quyết định số 

1910/QĐ-UBND

ngày 05/07/2022
- T ờ   t r ì n h   s ố 

1 7 / T T T - P 4   n g à y 

0 4 / 0 8 / 2 0 2 2 

Quyết định số 

2542/QĐ-

UBND ngày

13/9/2022

UBND tỉnh đã có

Công văn số

7270/UBND-

KSTT ngày

21/7/2020 không

cập nhật  TTHC

lên Trung tâm

Dịch vụ hành

chính công trực

tuyến tỉnh Khánh

2
Thủ tục xử lý

đơn
2.002501 Xử lý đơn

Quyết định số 

1909/QĐ-UBND

ngày 05/07/2022

3 Thủ tục giải 2.002409 Giải quyết Quyết định số - T ờ   t r ì n h   s ố   Quyết định số 



6

quyết khiếu nại

lần đầu

khiếu nại 2493/QĐ-UBND

ngày 27/08/2021

1 7 / T T T - P 4   n g à y 

0 4 / 0 8 / 2 0 2 2 

2542/QĐ-

UBND ngày

13/9/2022

Hòa theo Quyết

định số 1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2018

4
Thủ tục giải

quyết tố cáo
2.002396

Giải quyết tố

cáo

Quyết định số

3597/QĐ-UBND

ngày 09/02/2018

Công văn số

202/TTT-VP ngày

15/5/2020

Quyết định số

1423/QĐ-

UBND ngày

18/6/2020

5

Thủ tục kê khai

tài sản, thu

nhập

2.002400

Phòng, chống

tham nhũng

Quyết định số

1134/QĐ-UBND

ngày 27/4/2021

Văn bản số

250/TTT-VP ngày

24/5/2021

Công văn số

5292/UBND-

KSTTHC ngày

17/06/2021

Công văn số

5292/UBND-

KSTTHC ngày

17/06/2021 đồng ý

không tiếp nhận hồ

sơ theo cơ chế một

cửa, một cửa liên

thông các TTHC

lĩnh vực PCTN

6

Thủ tục tiếp

nhận yêu cầu

giải trình

2.002402

7

Thủ tục thực

hiện việc giải

trình

2.002403

-----
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